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DANH SÁCH ĐẦU MỤC SÁCH, GIÁO TRÌNH  

TT Danh sách Số lượng Ghi chú 

1  Giáo trình cơ sở dữ liệu  3  

2 Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp  3  

3 Bài tập kỹ thuật điện  5  

4 Bài tập lập trình pascal 1  

5 Bài tập vật lý đại cương  1  

6 Bài tập lý thuyết mạch  1  

7 Bài tập xác suất thống kê  5  

8 Bài tập về kỹ thuật  1  

9 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 1 1  

10 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 2 1  

11 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 3 1  

12 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 4 1  

13 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 5 1  

14 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 6 1  

15 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 7 1  

16 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 8 1  

17 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 9 1  

18 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 10 1  

19 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 11 1  

20 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 12 1  

21 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 13 1  

22 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 14 1  

23 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 15 1  

24 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 16 1  

25 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 18 1  

26 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 19 1  



27 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 20 1  

28 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 21 1  

29 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 22 1  

30 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 23 1  

31 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 24 1  

32 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 25 1  

33 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 26 3  

34 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 27 1  

35 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 28 1  

36 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 29 1  

37 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 33 1  

38 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 34 1  

39 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 35 1  

40 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 36 1  

41 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 38 1  

42 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 39 1  

43 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 40 1  

44 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 41 1  

45 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 42 1  

46 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 44 1  

47 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 45 1  

48 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 46 2  

49 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 47 1  

50 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 48 1  

51 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 49 1  

52 C. Mác và Ph. Ăng ghen Toàn Tập 50 1  

53 
Các thủ thuật thiết kế điển hình cao cấp với 

PowerPoint  

3  

54 
Các máy điện và máy biến thế nguyên lý hoạt động 

và ứng dụng thực tiễn 8 

8  

55 Các mạch điện chọn lọc  3  

56 Cẩm nang về quy chế chế độ  2  

57 Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi 1  

58 Cấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu số  1  

59 Cứ học chất lỏng ứng dụng  5  

60 Cơ học kết cấu tập  2  

61 Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử  3  



62 Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần  6  

63 Cơ học kết cấu tập 1  2  

64 Cơ điện tử  1  

65 Điện tử công suất  10  

66 
Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân 

dụng  

4  

67 Điện tử công suất bài tập bài giải và ứng dụng  1  

68 Điền học cơ bản và mạch điện mạch từ  1  

69 Điện dân dụng  10  

70 Điện tử tương tự  5  

71 
Đổi mới chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của Đảng  

1  

72 Điều khiển logic và ứng dụng  4  

73 Điều khiển logic các thiết bị điện điện tử  4  

74 Giáo trình access và ứng dụng  5  

75 Giáo trình  1  

76 Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y  5  

77 Giáo trình cấu trúc máy tính và xử lý  4  

78 Giáo trình chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa  4  

79 Giáo trình chuyên ngành chế biến món ăn  2  

80 Giáo trình chăn nuôi lợn  5  

81 Giáo trình chăn nuôi thú y cơ bản  5  

82 
Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 

thương mại  

5  

83 Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng  3  

84 Giáo trình cơ sở dữ liệu  3  

85 Giáo trình corelDraw  5  

86 Giáo trình đất và bảo vệ đất  10  

87 Giáo trình điện tử công suất  1  

88 Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa  10  

89 Giáo trình điều dưỡng bệnh chuyên khoa  5  

90 Giáo trình điều dưỡng nội khoa  2  

91 Giáo trình điều dưỡng bệnh truyền nhiễm  5  

92 Giáo trình giải phẫu sinh lý vật nuôi  10  

93 
Giáo trình định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở quản trị 

kinh doanh  

5  

94 Giáo trình giải phẫu sinh lý  4  

95 Giáo trình hệ các chương trình ứng dụng  4  



96 Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh dịch vụ  1  

97 Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh  2  

98 Giáo trình giao tiếp kinh doanh du lịch  4  

99 Giáo trình hệ điều hành  1  

100 Giáo trình kinh tế ngoại thương  2  

101 Giáo trình khoa học hàng hóa  5  

102 Giáo trình kế toán máy  5  

103 Giáo trình hóa dược dược lý phần 1  1  

104 Giáo trình khí cụ điện  3  

105 Giáo trình kinh tế nông nghiệp  2  

106 Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện  7  

107 Giáo trình kinh tế thương mại  2  

108 Giáo trình kinh tế thủy sản  5  

109 Giáo trình kỹ thuật ghép kênh số  1  

110 Giáo trình kỹ thuật trồng cây màu  4  

111 Giáo trình kỹ thuật thông tin quang  2  

112 Giáo trình kỹ thuật thông tin guang  4  

113 Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả  5  

114 Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh  4  

115 Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử  17  

116 Giáo trình kỹ thuật trồng rau  4  

117 Giáo trình lập dự án đầu tư  4  

118 Giáo trình kỹ thuật vi xử lý  8  

119 Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  1  

120 Giáo trình lịch sử văn hóa Việt Nam  4  

121 Giáo trình lý thuyết xác suất thống kê toán  4  

122 Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng  3  

123 Giáo trình lý thuyết mạch điện  5  

124 Giáo trình marketing quốc tế  2  

125 Giáo trình marketing căn bản  3  

126 Giáo trình marketing du lịch  1  

127 Giáo trình Microsoft access  2  

128 Giáo trình môn học chính trị  9  

129 Giáo trình môn học pháp luật  2  

130 Giáo trình mô hình toán kinh tế  5  

131 
Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại 

tập 2 

8  



132 
Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại 

tập 1 

2  

133 
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch 

vụ  

4  

134 
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch 

vụ tập 1   

5  

135 
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch 

vụ tập 2 

1  

136 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C  2  

137 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

quản lý 

5  

138 Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành  13  

139 Giáo trình phương pháp tính  1  

140 Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống  4  

141 Giáo trình pháp luật đại cương  7  

142 Giáo trình quản lý hệ thống thủy nông  4  

143 Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai 5  

144 Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại tập 1  5  

145 Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế  4  

146 
Giáo trình quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp 

xây dựng theo hướng hội nhập  

2  

147 Giáo trình quản trị nhân lực  3  

148 
Giáo trình sử dụng và quản lý thiết bị điện trong 

mạng điện nông nghiệp  

4  

149 Giáo trình tâm lý học trong công tác Văn phòng  4  

150 Giáo trình thiết kế web phần 1 6  

151 Giáo trình thống kê dân số  5  

152 Giáo trình thống kê kinh doanh  5  

153 Giáo trình thực hành gia công lắp đặt đường ống  1  

154 Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình máy tính  1  

155 Giáo trình thực hành mạng lan  5  

156 Giáo trình thương mại điện tử  5  

157 Giáo trình thương mại doanh nghiệp  4  

158 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân  8  

159 
Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán xây 

dựng 

5  

160 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành tin học  1  

161 
Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành cơ khí chế tạo 

mát 

4  



162 
Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật phục 

vụ nhà hàng  

7  

163 Giáo trình tiếng Anh  2  

164 
Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thư ký văn 

phòng  

3  

165 Giáo trình toán ứng dụng trong tin học  4  

166 Giáo trình toán cao cấp  2  

167 Giáo trình tin học  1  

168 Giáo trình tin học đại cương  5  

169 Giáo trình nhập môn tin học  5  

170 Giáo trình tin học cơ bản  3  

171 Giáo trình trồng trọt cơ bản  3  

172 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh  3  

173 Giáo trình Turbo pascal 7.0  1  

174 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh  23  

175 Giáo trình vật liệu điện  14  

176 Giáo trình về kỹ thuật cơ khí  1  

177 Giáo trình xử lý văn bản word và PowerPoint  1  

178 
Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về công tác 

thanh tra  

1  

179 Hệ thống quản lý linux  1  

180 
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập bài giải kế 

toán tài chính  

3  

181 Hệ thống điện và điện tử  4  

182 Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình  1  

183 Hướng dẫn lắp ráp và xử lý sự cố máy tính tại nhà  4  

184 
Hướng dẫn lắp đặt sửa chữa mạng cáp mạng điện 

dân dụng  

6  

185 Hồ Chí Minh tuyển tập 2 1  

186 Hồ Chí Minh tuyển tập 3 1  

187 Hướng dẫn học Windows XP căn bản  4  

188 
Kế toán doanh nghiệp lý thuyết bài tập mẫu và bài 

giải 

1  

189 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn 

quốc tế IEC  

6  

190 Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh  4  

191 Kinh tế chính trị học hiện đại  5  

192 Kinh tế quản lý ngành thương mại dịch vụ  5  

193 Kỹ năng lập trình  1  



194 Kỹ thuật điện  20  

195 Khí cụ điện  2  

196 
Khí cụ điện lý thuyết kết cấu tính toán lựa chọn sử 

dụng  

2  

197 Kỹ thuật điện tử số  4  

198 Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa và bảo quản máy tính  3  

199 Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý tập 1 4  

200 Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý tập 2  5  

201 Kỹ thuật điện tử ứng dụng  1  

202 Kỹ thuật lập trình C++ 1  

203 Kỹ thuật lẫn thực phẩm  4  

204 Kỹ thuật luận cơ sở  3  

205 Lập trình pascal tập 1  1  

206 Lập trình pascal tập 2 1  

207 Lập trình pascal tập 3 1  

208 Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản  5  

209 Kỹ thuật quấn dây  5  

210 Kỹ thuật quấn dây  4  

211 Lắp đặt điện công nghiệp  1  

212 Marketing công cộng  4  

213 Lưới điện và hệ thống điện  3  

214 Mạch điện ứng dụng  3  

215 Lý thuyết mạch tập 2 2  

216 Lý thuyết trường điện tử  4  

217 Máy giặt dân dụng  2  

218 Mô tả nghề và việc làm  8  

219 Môn học pháp luật  2  

220 Máy điện và mạch điều khiển  5  

221 
Nguyên lý và phương pháp sửa chữa điện thoại di 

động tập 1  

5  

222 
Nguyên lý và phương pháp sửa chữa điện thoại di 

động tập 2 

4  

223 Nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu  4  

224 
Nguyên lý và phương pháp sửa chữa điện thoại di 

động tập 2  

1  

225 Ngăn mạch và đút dây trong hệ thống điện  5  

226 Máy điện 2  

227 Nghề làm hoa và cắm hoa  2  



228 Nghề tin học ứng dụng  10  

229 Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện  2  

230 Những điều kỳ diệu hay COREL DRAW 4  

231 
Pháp luật và thông lệ quốc tế Pháp luật của Việt 

Nam về thương mại quốc tế  

2  

232 Nút giao thông cùng mức tập 1  2  

233 Những bài toán ứng dụng thực tế kỹ thuật điện  4  

234 
Phân tích và tổng hợp các hệ thống điều khiển bằng 

máy tính  

2  

235 Sổ tay tra cứu và thay thế  6  

236 Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu  1  

237 
Phòng ngừa thính thiếu niên phạm tội trách nhiệm 

của gia đình nhà trường và xã hội  

1  

238 Quản trị tài chính doanh nghiệp  3  

239 Sửa chữa điện xí nghiệp điện tử công nghiệp  6  

240 Thiết bị điện tử và bán dẫn  5  

241 
Thị trường và khả năng xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam  

5  

242 Sửa chữa máy điện và máy biến áp  11  

243 Tài chính Doanh nghiệp  4  

244 Thiết kế cấp điện  6  

245 
Thực hành sửa chữa nâng cấp và xử lý sự cố máy 

tính  

1  

246 Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh 5  

247 Thuật toán và kỹ thuật lập trình pascal  4  

248 Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp  5  

249 Thông tin vô tuyến  4  

250 Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình  1  

251 Tính toán kinh tế và quản trị kinh doanh trên excel  2  

252 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế  9  

253 Tin học b  1  

254 Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy  4  

255 Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất  15  

256 
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo 

phương pháp mới  

5  

257 Trang bị điện điện tử  7  

258 Tự học office hiệu quả  3  

259 Trình kinh tế chính trị  1  



260 Trường điện tử và truyền sống  1  

261 Vật lý kỹ thuật  6  

262 Tự học tiếng Anh chuyên ngành cơ khí chế tạo máy  17  

263 Xử lý hỏng hốc thiết bị điện điện tử  10  

264 Xử lý sự cố điện tử  2  

265 Văn kiện Đảng toàn tập 1 1  

266 Văn kiện Đảng toàn tập 2 1  

267 Văn kiện Đảng toàn tập 3 1  

268 Văn kiện Đảng toàn tập 4 1  

269 Văn kiện Đảng toàn tập 5 1  

270 Văn kiện Đảng toàn tập 6 1  

271 Văn kiện Đảng toàn tập 7 1  

272 Văn kiện Đảng toàn tập 8 1  

273 Văn kiện Đảng toàn tập 9 1  

274 Văn kiện Đảng toàn tập 10 1  

275 Văn kiện Đảng toàn tập 11 1  

276 Văn kiện Đảng toàn tập 12 1  

277 Văn kiện Đảng toàn tập 13 1  

278 Văn kiện Đảng toàn tập 14 1  

279 Văn kiện Đảng toàn tập 15 1  

280 Văn kiện Đảng toàn tập 16 1  

281 Văn kiện Đảng toàn tập 17 1  

282 Văn kiện Đảng toàn tập 18 1  

283 Văn kiện Đảng toàn tập 19 1  

284 Văn kiện Đảng toàn tập 20 1  

285 Văn kiện Đảng toàn tập 21 1  

286 Văn kiện Đảng toàn tập 22 1  

287 Văn kiện Đảng toàn tập 23 1  

288 Văn kiện Đảng toàn tập 24 1  

289 Văn kiện Đảng toàn tập 25 1  

290 Văn kiện Đảng toàn tập 26 1  

291 Văn kiện Đảng toàn tập 27 1  

292 Văn kiện Đảng toàn tập 28 1  

293 Văn kiện Đảng toàn tập 29 1  

294 Văn kiện Đảng toàn tập 31 1  

295 Văn kiện Đảng toàn tập 32 1  



296 Văn kiện Đảng toàn tập 33 1  

297 Văn kiện Đảng toàn tập 35 1  

298 Máy điện 1  

299 Cẩm nang về thiết kế và sử dụng thiết bị đóng cắt 5  

300 Tuốc bin hơi nước 1  

301 Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình máy tình  3  

302 Giáo trình tiếng anh chuyên ngành chế biến món ăn 4  

303 Kĩ thuật điện tử 5  

304 Giáo trình thiết kế web nâng cao với ASP 2  

305 Giáo trình vẽ kỹ thuật 7  

306 Hồ Chí Minh toàn tập 1 1  

307 Hồ Chí Minh toàn tập 2 1  

308 Hồ Chí Minh toàn tập 3 1  

309 Hồ Chí Minh toàn tập 4 1  

310 Hồ Chí Minh toàn tập 5 1  

311 Hồ Chí Minh toàn tập 6 1  

312 Hồ Chí Minh toàn tập 7 1  

313 Hồ Chí Minh toàn tập 8 1  

314 Hồ Chí Minh toàn tập 9 1  

315 Hồ Chí Minh toàn tập 10 1  

316 Hồ Chí Minh toàn tập 11 1  

317 Hồ Chí Minh toàn tập 12 1  

318 Thiết kế mặt bằng và Tổ chức công trình xây dựng 1  

319 Đinh mức dự toán xây dựng 1  

320 Giáo trình tiên lượng xây dựng 1  

321 Thông giáo và Kỹ thuật xử lý khí thải 1  

322 Giáo trình Cơ học 5  

323 Giáo trình trong môi trường khí bảo vệ 1  

324 Thiết kế dụng cụ công nghiệp 1  

325 Hướng dẫn thực hành Kỹ thuật tiện 2  

326 Vật liệu Công nghiệp 8  

327 Giáo trình tin học phổ thông  1  

328 Xử lý sự cố và sử dụng nhạc số Window XP 1  

329 
Thực hành sưả chữa, nâng cấp và xử lý sự cố máy 

tính 

1  

330 Một số bài toán hình học họa hình  1  

331 Hệ thống viễn thông Tập 2 1  



332 Kỹ thuật ghép nối máy tính 1  

333 Giáo trình PASCAL 1  

334 
Tập hợp các tiêu chuẩn thuật an toàn về vật liệu nổ 

công nghiệp 

1  

335 Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về cơ khí 1  

336 Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về điện 1  

337 
Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về thiết bị 

nặng 

1  

338 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 1  

339 
Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về â 

xêtylen, máy nén khí và hệ thống lạnh 

1  

340 
Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về hóa chất 

công việc sơn và mạ 

1  

341 Công nghệ hàn thép và hợp kim khó Hàn 4  

342 
Kỹ thuật đo dùng sai lắp ghép và tiêu chuẩn hóa tập 

1 

8  

343 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 7  

344 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 3  

345 Vẽ kỹ thuật  3  

346 Bạc và đệm lót 3  

347 Giáo trình dùng sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2  

348 Từ đồng hóa thiết kế cơ khí 3  

349 Sức bền vật liệu tập 1 2  

350 Sức bền vật liệu tập 2 3  

351 Sức bền vật liệu tập 3 1  

352 Bài tập sức bền vật liệu 2  

353 Sổ tay thiết kế cơ khí tập 1 5  

354 Sổ tay thiết kế cơ khí tập 3 3  

355 Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại 4  

356 Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại 7  

357 Giáo trình kỹ thuật nguội cơ khí 2  

358 Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô máy nổ 5  

359 Trang bị điện điện tử công nghiệp 3  

360 Giáo trình đo lường điện 13  

361 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình 2  

362 Trang bị điện điện tử máy công nghiệp dùng chung 5  

363 Giáo trình thực hành gia công lắp đặt đường ống 1  

364 Giáo trình kỹ thuật số 7  



365  Gia công tia lửa điện CNC 1  

366 Giáo trình an toàn điện 6  

367 Trường từ điện 1  

368 Điện tử công suất 1  

369 Kỹ thuật lạnh cơ sở 1  

370 Giáo trình điện tử công nghiệp 13  

371 Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện khu dân cư 3  

372 Truyền động điện thông minh 13  

373 Bách khoa mạch điện 1  

374 Sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp 13  

375 
Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không 

điện 

10  

376 Cơ học đất 8  

377 Công nghệ bê tông nhẹ 1  

378 Vẽ kỹ thuật xây dựng tập 2 2  

379 Bài tập và kỹ thuật xây dựng tập 2 6  

380 Lưới điện và hệ thống điện 2  

381 Giáo trình mạch điện từ cơ bản 4  

382 Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện từ 8  

383 Giáo trình vận hành và sửa chữa thiết bị điện 7  

384 Linh kiện bán dẫn và vi mạch 4  

385 Giáo trình lập trình hướng đối tượng với c++ 8  

386 Thống kê các ban hay TV. màu tập 1 9  

387 Thống kê các ban hay TV. màu tập 2 5  

388 Thiết kế lắp đặt điện nhà 5  

389 Mạch điện thực dụng 1  

390 Giáo trình thiết kế và thi công nội thất 4  

391 Giáo trình Kỹ thuật thi công  4  

392 Bộ sách kỹ thuật thông tin số tập 4 1  

393 Cơ sở kỹ thuật nhiệt 5  

394 Các mạch điện tử 5  

395 
Giáo trình cơ sở  CAP/CAM trong thiết kế và chế 

tạo 

1  

396 Hướng dẫn sử dụng thiết bị điện trong gia đình 2  

397 Lập trình MATLAB và ứng dụng  1  

398 Lý thuyết điều khiển tuyến tính 1  

399 Mạch điện tập 2 1  



400 Nhập môn lập trình ngôn ngữ C 1  

401 Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí 1  

402 Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt 5  

403 Kỹ thuật xử lý các sự cố thực tiễn 1  

404 Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử 1  

405 Nguyên lý và thiết bị trong các nhờ máy điện 1  

406 Mất điện lý thú 5  

407 Hệ thống điện và điện tử 1  

408 Thiết kế máy biến áp 12  

409 Vô tuyến điện tử 10  

410 Kỹ thuật lắp đặt và vận hành trạm biến áp 5  

411 Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử 1  

412 Giáo trình truyền động điện 5  

413 Tìm hiểu và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình 4  

414 Giáo trình  pháp luật 4  

415 Kinh tế chất thải 5  

416 Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí 3  

417 Ngắn mật trong hệ thống điện 2  

418 Sửa chữa điện xí nghiệp điện tử công nghiệp 7  

419 Thiết kế cấp điện 1  

420 Kỹ thuật lạnh ứng dụng 1  

421 Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí 1  

422 Sửa chữa lắp đặt quạt và động cơ điện 5  

423 Giáo trình kỹ thuật điện 20  

424 
Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật 

liệu xây dựng 

2  

425 Điện kỹ thuật 8  

426 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện xí nghiệp 

công nghiệp 

5  

427 Công nghệ thực hành nghề Hàn 5  

428 Lý thuyết chuyên môn nghề tiện 8  

429 Khai triển hình gò 5  

430 Tự đồng hóa hệ thống lạnh 5  

431 Cúng cúp điện 2  

432 Nguyên lý kỹ thuật điện tử 11  

433 Giáo trình cơ kỹ thuật 8  

434 Giáo trình cung cấp điện 9  



435 Kỹ thuật hàn điện cắt và uốn kim loại 4  

436 Công cụ trong xưởng 1  

437 Lý thuyết điều khiển tự động 2  

438 Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện 1  

439 Tự động hóa sản xuất 5  

440 Tiếng Anh cơ khí ô tô 1  

441 Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh 4  

442 Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện 3  

443 Giáo trình máy và thiết bị lạnh 4  

444 Giáo trình kỹ thuật hàn tập 1 17  

445 Cơ sở kỹ tthuật điện từ số 9  

446 Dụng cụ bán dẫn và vì mạch 2  

447 Giáo trình cấp thoát nước 6  

448 Kỹ thuật số 7  

449 Căn bản sửa chữa TV màu  22  

450 Giáo trình trang bị điện  11  

451 Máy điện  1  

452 Tổng hợp mạch điện trong nhà 10  

453 Tự động điều khiển các quá trình công nghệ 5  

454 Công nghệ hàn và điện nóng chảy 5  

455 Sổ tay Dung sai lắp ghép 9  

456 Thực hành cơ khí tiện -phay - bào - mài 5  

457 Giáo trình lý thuyết điện tử công nghiệp 7  

458 Giáo trình điện dân dụng và điện công nghiệp 2  

459 Kỹ thuật ROBOT 2  

460 Kỹ thuật điện lạnh 15  

461 Giáo trình an toàn lao động 5  

462 Giáo trình thực hành lắp đặt dường cống 3  

463 Mạch điện từ tập 1 1  

464 Hệ thống cung cấp điện tập 1 2  

465 Hệ thống cung cấp điện tập 2 4  

466 Bơm, máy nén, quạt trong công nghệ 4  

467 Điện học cơ bản mạch điện - mạch từ 1  

468 Xử lý thải công nghiệp 1  

469 Giáo trình Công nghiệp xử lý chất thải 1  

470 Công nghệ gia công chi tiết quang 1  



471 Nguyên lý cơ bản mạch điện một pha - ba pha 1  

472 Giáo trình điện từ dân dụng 3  

473 Giáo trình tổng đài điện tử số 5  

474 
Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp ráp đặt điện công 

nghiệp 

3  

475 Vật liệu siêu dẫn 5  

476 Lý thuyết công nghệ điện công nghiệp 4  

477 Khí cụ điện 1  

478 Máy biến áp 1  

479 Máy điện  2  

480 Máy điện  1  

481 Bảo quản và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện 2  

482 Kỹ thuật - lý thuyết và ứng dụng 3  

483 Sửa chữa - bảo trì trang thiết bị gia dụng 9  

484 Giáo trình vận hành và sửa chữa thiết bị điện   

485 Nghề điện dân dụng 5  

486 Trang bị điện điện tử 1  

487 Điện kỹ thuật  2  

488 
Giáo trình hướng dẫn thực hành hàn điện công 

nghiệp 

4  

489 Giáo trình Kỹ thuật xung - số 3  

490 Cung cấp điện  4  

491 Kết cấu thép - cấu kiện cơ bản 2  

492 Cẩm nang cơ khí tập 2 2  

493 Bài tập chi tiết máy 3  

494 Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện 6  

495 Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí 3  

496 Giáo trình kết cấu xây dựng 5  

497 Kỹ thuật sơn 3  

498 Kỹ thuật hàn  3  

499 Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí 2  

500 Sổ tay đồ dùng điện gia đình 5  

501 Sổ tay xử lý nước tập 1 3  

502 Sửa chữa đầu máy CD - VCD - DVD 5  

503 Bài tập Cung cấp điện  5  

504 Giáo trình điều khiển thông thường và hiện đại 2  

505 Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch số 5  



506 Sổ tay thiết kế khuôn đạp tấm  3  

507 Kỹ nghệ đúc kim loại 5  

508 Máy điện tập 2 5  

509 Kỹ thuật đo lường, kiểm tra trong chế tạo cơ khí 4  

510 500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa xe máy 7  

511 Thiết kế máy biến áp điện lực 5  

512 Giáo trình vệ sinh phòng bệnh 5  

513 Giáo trình thống kê du lịch 5  

514 Giáo trình tổ chức kinh doanh nhà hàng 2  

515 Thực hành kỹ thuật tiện 4  

516 Công nghệ hàn điện nóng chảy tập 1 2  

517 Vật liệu cơ khí tập 1 2  

518 Bài tập cơ học kết cấu 20  

519 Vật liệu kim loại màu 2  

520 Thiết kế tính toán hệ dẫn động cơ khí tập 2 4  

521 Nhập môn hệ điều hành linux 2  

522 
Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dại học cho 

giáo viên 

2  

523 Giáo trình AUTO CAD 1  

524 Kỹ thuật đúc 1  

525 Lý thuyết biến dạng dẻo 6  

526 Quy hoạch phát triển hệ thống điện 4  

527 Kỹ thuật vi điều khiển AC 5  

528 Đồ gia công cơ khí 5  

529 Công nghệ mạ điện  5  

530 Kỹ thuật số lý thuyết - bài tập 5  

531 Các nguyên lý công nghệ hàn 3  

532 Kỹ thuật phay 2  

533 Giáo trình vật liệu cơ khí 7  

534 Giáo trình dụng cụ lắp ghép và kỹ thuật đo lường 2  

535 Bài tập sức mạnh vật liệu 1  

536 Tự động hóa thiết kế cơ khí 2  

537 Bài tập Kỹ thuật đo 4  

538 Thiết bị xưởng cán 1  

539 Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện 10  

540 
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều 

khiển  

4  



541 Kỹ thuất số thực hành 4  

542 Thực hành hàn hồ quang 4  

543 Giáo trình kỹ thuật ghép kênh số 10  

544 Giáo trình cấp thoát nước đô thị  3  

545 Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt 5  

546 Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ 5  

547 Cơ khí đại cương 3  

548 Gia công cơ khí 7  

549 Kỹ thuật tiện 11  

550 Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí 1  

551 Thực hành hồ quang - MIC - TIG - PLASMA 1  

552 Dung sai và lắp ghép 1  

553 Bài tập do động và kỹ thuật 4  

554 
Hướng dẫn kỹ thuật mỹ thuật lắp đặt ống luồn dây 

cho hệ thống điện 

4  

555 Truyền tải điện năng và tiêu thụ điện  5  

556 Công nghệ thiết bị điện 3  

557 Giáo trình đo đạc địa chính 5  

558 Công nghệ chế tạo máy 3  

559 Cơ học tập 1 7  

560 Thực hành và sửa chữa Tivi màu 3  

561 
Giáo trình động cơ đốt và máy kéo nông nghiệp tập 

1 

5  

562 
Giáo trình động cơ đốt và máy kéo nông nghiệp tập 

2 

6  

563 Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 1 12  

564 Bài tập vật liệu xây dựng 1  

565 Cơ học ứng dụng 3  

566  Vật liệu xây dựng 10  

567 Thực hành sửa chữa Tivi màu 2  

568 Sổ tay chế tạo máy 6  

569 Truyền động tự dộng khí nén 3  

570 Động cơ ô tô 5  

571 Nghề cắt may 4  

572 Giáo trình công nghệ may  5  

573 Giáo trình công nghệ may III 5  

574 Giáo trình kỹ thuật sữa chữa ô tô 8  



575 Lý thuyết và bài tập đĩa kỹ thuật công trình 4  

576 Nền và móng 8  

577 Giáo trình lý thuyết công nghệ điện công nghiệp 5  

578 Thí nghiệm đất và nền móng công trình 1  

579 Máy điện 4  

580 Giáo trình kinh tế du lịch khách sạn 6  

581 Giáo trình điện từ công suất 5  

582 Cẩm nang Kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ thuật 4  

583 Thiết bị cơ khí xưởng cán 7  

584 Kỹ thuật nhiệt 5  

585 Vật liệu kỹ thuật điện 5  

586 Trồng rừng 23  

587 Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô 4  

588 Vật liệu xây dựng 1  

589 Vận hành hệ thống điện 3  

590 Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy 5  

591 Giáo trình máy điện 2  

592 Kỹ thuật điện từ ứng dụng 5  

593 Điều chỉnh tự động truyền động điện 4  

594 Cơ học kết cấu công trình 2  

595 Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy 5  

596 Nguyên lý động cơ đốt trong 3  

597 Động cơ xăng và điezen 3  

598 Kỹ thuật rèn 1  

599 Mạng cung cấp và phân phối 1  

600 Giáo trình lý thyết mạch điện 5  

601 Cơ sở đánh giá độ tin cậy 5  

602 Giáo trình điều dưỡng cộng đồng 5  

603 Giáo trình vệ sinh vật nuôi 5  

604 Cấp thoát nước 4  

605 Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng  5  

606 Bài tập địa kỹ thuật 3  

607 Giáo trình công nghệ bê tông xi măng 5  

608 Tính toán móng công trình 5  

609 Kết cấu thép  5  

610 Nền và móng công trình cầu đường 5  



611 Kỹ thuật nền móng 2  

612 Bài tập về kỹ thuật xây dựng 13  

613 Vẽ kỹ thuật ứng dụng 5  

614 Bài tập địa chất thủy văn công trình  5  

615 Tiếng anh trong ngành điện 15  

616 Tiếng anh cho học sinh các trường dạy nghề 15  

617 Tiếng anh cơ điện 1  

618 Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng khu dân cư 4  

619 Kỹ thuật số thực hành 3  

620 Giáo trình y học cổ truyền 5  

621 Giáo trình kỹ thuật trồng lúa 5  

622 Nghề thú y 5  

623 Sửa chữa bảo trì trang thiết bị gia dụng 2  

624 Giáo trình công nghệ chế tạo máy  5  

625 Hệ thống các văn bản về hợp tác xã 1  

626 Giáo trình sâu bệnh hại cây trồng  5  

627 Sổ tay chọn máy thi công 5  

628 Kê toán doanh nghiệp 4  

629 Xây dựng đường ô tô tập 1 4  

630 Chăn nuôi trâu bò 1  

631 Kỹ thuật trồng hoa 1  

632 Cấu tạo máy xúc 3  

633 Điện tử công suất 3  

634 Tủ lạnh máy điều hòa gia dụng  8  

635 Giáo trình khai thác máy xúc chuyên dụng 2  

636 Truyền nhiệt 5  

637 Giáo trình đồ gá và khuôn dập 5  

638 Giáo trình công nghệ hàn MIG 4  

639 Giáo trình Lịch sử kinh tế 4  

640 Nguyên lý máy tập 1 8  

641 Cung ứng kỹ thuật thi công xây dựng 2  

642 Cây rau và nấm  8  

643 Chế độ cắt gia công cơ khí 4  

644 Giáo trình kỹ thuật hàn 5  

645 Cấu taọ kiến trúc nội thất 1  

646 Phun xăng điện tử EFT 3  



647 
Đinh mức dự toán xây dựng công trình phần khảo 

sát xây dựng  

5  

648 Đinh mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt  4  

649 Sửa chữa gầm ô tô 4  

650 Giáo trình chính trị 6  

651 Giáo trình Kết cấu công trình 3  

652 Cơ học lý thuyết 2  

653 Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp  3  

654 Hệ thống thủy lực 4  

655 Bài tập thủy lực tập 2 4  

656 Giáo trình động cơ đốt trong 3  

657 Lý thuyết điều khiển truyền tin 5  

658 Giáo trình Kỹ thuật nguội cơ bản 5  

659 Thực hành hàn - cắt cơ khí 2  

660 Giáo trình cấp thoát nước bên trong công trình 4  

661 Giáo trình quản lý xây dựng 5  

662 Xử lý chất thải 5  

663 Vật kiệu công nghiệp 5  

664 Giáo trình công nghệ uốn NC 5  

665 Giáo trình thủy động lực 7  

666 Giáo trình thi công công trình hạ tầng 5  

667 Cơ học  5  

668 Sổ tay Công nghệ chế tạo máy tập 3 3  

669 Sổ tay Công nghệ chế tạo máy tập 2 2  

670 Sổ tay Công nghệ chế tạo máy tập 1 2  

671 Giáo trình máy và thiết bị nông nghiệp tập 2 4  

672 Cẩm nang hàn 5  

673 Động cơ xăng 2  

674 Động cơ diesel 3  

675 Động cơ ô tô 7  

676 Thực hành động cơ đốt trong 4  

677 Lưới điện và hệ thống điện 2  

678 Máy đại cương 5  

679 Cơ học kết cấu 4  

680 Bài tập địa kỹ thuật 2  

681 Máy tàu và hệ thống điện 3  

670 Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy phân khối lớn 3  



671 Giáo trình máy và thiết bị nông nghiệp tập 2 4  

672 Cẩm nang hàn 5  

673 Động cơ xăng 2  

674 Động cơ diesel 3  

675 Động cơ ô tô 7  

676 Thực hành động cơ đốt trong 4  

677 Lưới điện và hệ thống điện 2  

678 Máy đại cương 5  

679 Cơ học kết cấu 4  

680 Bài tập địa kỹ thuật 2  

681 Máy tàu và hệ thống điện 3  

682 Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy phân khối lớn 3  

B. TẠI ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO THỨ HAI:  

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị. 

- Thư viện:  

Diện tích: 250m2   

Số lượng đầu sách và giáo trình: 341 

 

TT Danh sách Số lượng Ghi chú 

1 Giáo trình kế toán ngân sách nhà nước 10  

2 Giáo trình lý thuyết tài chính I 10  

3 Giáo trình kinh tế vĩ mô - CĐ 4  

4 Giáo trình kinh tế vĩ mô - TC 10  

5 Giáo trình lý thuyết hạch toán kết toán 7  

6 Giáo trình văn hóa kinh doanh 2  

7 Giáo trình kỹ năng quản trị 2  

8 Giáo trình quản trị marketting 2  

9 Giáo trình lý thuyết tài chính II 20  

10 Giáo trình lý thuyết tài chính III 20  

11 Kế toán  1  

12 Giáo trình kinh tế thương mại 25  

13 Giáo trình markettings 10  

14 Giáo trình xử lý văn bản (Word và powed) 15  

15 Giáo trình bảng tính điện tử excel 10  



16 Giáo trình kiểm toán 10  

17 Giáo trình kế toán máy 11  

18 Giáo trình thống kê thực hành 2  

19 Giáo trình kinh tế lượng 2  

20 Gíao trình thị trường chứng khoán 1  

21 Giáo trình quản trị hậu cần 2  

22 Giáo trình quản trị chất lượng 2  

23 Giáo trình phân tích báo cáo t/c 2  

24 Phần mềm tư duy 1  

25 Phân tích dữ liệu nghiên cứu SPSS 4  

26 Phân tích báo cáo tài chính 4  

27 Học phần tài chính 10  

28 Học phần kế toán 1  

29 Tổ chức và quản lý doanh nghiệp 10  

30 Quản lý hàng tồn kho 2  

31 Tính chi phí 2  

32 Giáo trình bài tập trắc nghiệm 2  

33 Phân tích kinh doanh 2  

34 Dự báo trong kinh doanh 2  

35 Hệ thống kế toán HTX nông nghiệp 5  

36 Quản trị marketting 2  

37 Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 2  

38 Kinh tế học vĩ mô 1  

39 Luận anh văn  1  

40 7500 câu đàm thoại Anh - Việt 1  

41 Từ điển Anh - Việt 2  

42 Build your vocabulany 2  

43 U2- 1150 LU2 - X1130 lu2 - 813 1  

44 Buusiness dve lop mant Serrices in Quảng Trị 1  

45 Job Analysis 1  

46 Collins cobulld 2  

47 True colorv 2  

48 New interrchange, Job descrip tion 1  

49 Speci fication, and standards 1  

50 Recruiting, Job search, and selection 1  

51 Pricing and pricing strategy 1  



52 Wage and salary system 1  

53 Giáo trình đất và bảo vệ đất 20  

54 Giáo trình trồng trọt cơ bản 20  

55 Giáo trình bảo vệ thực vật 20  

56 Giáo trình thổ nhưỡng nông hóa 15  

57 Giáo trình  kỹ thuật trồng cây ăn quả 12  

58 Giáo trình sinh lý thực vật 30  

59 Giáo trình trồng hoa và cây cảnh 17  

60 Nhân giống cây ăn quả 4  

61 Độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng 5  

62 Hướng dẫn dạy nghề nấu ăn 5  

63 Ký thuật trồng các giống lúa mới 4  

64 Kỹ thuật trồng cà phê 4  

65 
Nấm ăn - cơ sở khoa học và công nghệ nuôi 

trồng 4 

 

66 
Lương thực thực phẩm trong phòng chống ung 

thư 5 

 

67 Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch 5  

68 Hỏi đáp về c/s đất đai ở nông thôn 25  

69 Một số văn bản về quản lý cây trồng 2  

70 
Tài liệu hướng về gói dịch vụ khuyến nông trồng 

nấm của HTX Phú Lương 1 

 

71 Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 3  

72 Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y 3  

73 
Giáo trình pháp lệnh và kiểm nghiệm sản phẩm 

vật nuôi 4 

 

74 Giáo trình chăn nuôi thú y cơ bản 1  

75 Giáo trình vệ sinh vật nuôi 3  

76 Giáo trình giải phẩu sinh lý  vật nuôi 1  

77 Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt 3  

78 Kỹ thuật chăn nuôi trâu 3  

79 
Phòng và trị bệnh lợn nái để sx lợn thịt siêu nạc 

XK 57 

 

80 
Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh trùng - bệnh 

nội khoa 2 

 

81 KT chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gà 2  

82 Hướng dẫn dạy nghề nuôi cá 2  

83 
Hỏi đáp KT chăn nuôi lợn nái sinh sản ở hộ gia 

đình 5 

 



84 Bệnh thường gặp ở chó - gà ,,, cách phòng trị 2  

85 Bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi 2  

86 Kỹ thuật nuôi trồng (tôm, cá rong) nước lợ 2  

87 Kỹ thuật nuôi bò lấy thịt 2  

88 Bệnh của lợn VN 2  

89 109 bệnh gia cầm và cách phòng chống 2  

90 
Thị trường quản lý tài nguyên và dịch bệnh vật 

nuôi ở vùng cao 2 

 

91 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh 

doanh 2 

 

92 Phương pháp và kỹ năng giảng dạy 6  

93 Thống kê ứng dụng trong KTXH 2  

94 Quản trị kênh phân phối 2  

95 Kinh tế học dành cho doanh nhân 2  

96 Kinh tế nguồn nhân lực 2  

97 Quản trị chuỗi cung ứng 2  

98 Quản trị sản xuất và dịch vụ 20  

99 
Những vấn đề cơ bản về công tác q.lý trường 

TCCN 4 

 

100 Nguyên lý tiếp thị 2  

101 Lập và thẩm định dự án đầu tư 2  

102 Hướng dẫn thực hành KTDN 1  

103 Sổ tay chương trình đạo tạo 8  

104 Giáo dục phòng chống ma túy trong trường học 3  

105 Ngân hàng câu hỏi olympic môn chính trị 2  

106 Các quy định về thi đua khen thưởng 5  

107 Các văn bản pháp quy 9  

108 Hội thảo Quốc gia khoa học 2000 1  

109 Hưowng dẫn giám sát dự án 1  

110 Tài liệu GD giới tính 6  

111 
Tài liệu hướng dẫn năng cao kỹ năng hỗ trợ cho 

cán bộ khuyễn nông 1 

 

112 Tài liệu tập huấn cho cán bộ nông nghiệp 1  

113 Tài liệu tập huấn cho khuyến nông cơ sở 1  

114 Tài liệu tập huấn PRA 1  

115 Niên giám 2000 1  

116 
GD và PCMT và chất gây nghiện trong trường 

đào tạo GD tiểu học 20 

 



117 
GD và PCMT và chất gây nghiện trong trường 

đào tạo GD THCS 16 

 

118 
GD và PCMT và chất gây nghiện trong trường 

đào tạo GD THPT 20 

 

119 Chương trình PT dự án mê koong 9  

120 Kỹ thuật sx bánh tráng 1  

121 Kỹ thuật sx Đa nem, chả 2  

122 Kỹ thuật sx Bún mì quảng 2  

123 Kỹ thuật sx đậu phụ 1  

124 Kỹ thuật môi trường 11  

125 Tài liệu xóa đói giảm nghèo 1  

126 Phương pháp nghiên cứu định lượng 2  

127 Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng 2  

128 Quy chuẩn KT quốc gia ở môi trường  2  

129 Hướng dẫn mới về đấu thầu mua sắm 1  

130 Hệ thống hóa các văn bản về HTX 1  

131 Văn bản pháp quy về lâm nghiệp cộng đồng  3  

132 
Cẩm nang phương hướng nhiệm vụ t/c và h/đ 

CCông đoàn  1 

 

133 Hướng đẫn thi hành luật cán bộ 1  

134 Hỏi đáp về ma túy trong trường học 3  

135 
Hướng dẫn công tác XD, trường học không ma 

túy  2 

 

136 Mô hình bán hàng tổng lực 2  

137 Quản trị chiến lược 2  

138 Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng 2  

139 Hệ thống các điều lệ trong nhà trường 1  

140 Quản trị nguồn nhân lực 2  

141 Chính sách đối với nhà giáo 1  

142 Nhiệm vụ kế toán trướng nhà nước 1  

143 Tuyên truyền GD phẩm chất đạo đức phụ nữ VN 1  

144 Luật phòng chống tham nhũng 2  

145 Các dịch vụ PTKD  21  

146 Đạo học với truyền thông tôn sư 3  

147 Văn hóa DN và sự lãnh đạo 2  

148 Văn hóa và tổ chức phần mềm tư duy 1  

149 Tư duy chiến lược 2  

150 Hỏi đáp chế độ chính sách học sinh, sinh viên 8  



151 Luật GD hướng dẫn thi hành 16  

152 Luật chống lãng phí 1  

153 Luật chống tham nhũng 1  

154 Sổ tay công tác phòng chống tham nhũng 3  

155 
Tài liệu GD an toàn GT cho học sinh các trường 

ĐH. CĐ, TC chuyên nghiệp 350 

 

156 
Luật bảo vệ và PT rừng và nghị định của chính 

phủ về thi hành luật BV và PTR 132 

 

157 
Các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng 

GD 9 

 

158 
áp dụng chuẩn nhiệm vụ SP GVTCCN và đánh 

giá năng lực giáo viên 42 

 

159 Nhà giáo ưu tú hiện đại 1  

160 Hội nghị khoa học lần 5 (hệ thống canh tác NN) 1  

161 Chiến lược về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo  12  

162 
Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác thư 

viện 2 

 

163 Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra 1  

165 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học 1  

165 Nhiệm vụ công tác của hiệu trưởng 1  

166 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực GD 1 

 

167 Những gương mặt GD VN 2008 2  

168 Hệ thống hóa văn bản về GD ĐH và sau ĐH 2  

169 Những bài thi chung khảo (kể chuyện HCM) 2  

170 
Những quy định mới nhất về chức năng nhiệm 

vụ hội nông dân 1 

 

171 
Luật GD và các văn bản mới nhất về các đề án 

GD 2010 2 

 

172 Danh hiệu và chức năng các doanh nghiệp 1  

173 Chính phủ VN 1945-2000 1  

174 
Các nước và lãnh thổ trên thế giới trước ngưỡng 

cử XXI 1 

 

175 Chính sách đối với nhà giáo 2  

176 Nhiệm vụ kế toán trướng nhà nước 6  

177 Tuyên truyền GD phẩm chất đạo đức phụ nữ VN 2  

178 Luật phòng chống tham nhũng 2  

179 Các dịch vụ PTKD  2  

180 Đạo học với truyền thông tôn sư 2  



181 Văn hóa DN và sự lãnh đạo 2  

182 Văn hóa và tổ chức phần mềm tư duy 20  

183 Tư duy chiến lược 4  

184 Hỏi đáp chế độ chính sách học sinh, sinh viên 2  

185 Luật GD hướng dẫn thi hành 2  

186 Luật chống lãng phí 1  

187 Luật chống tham nhũng 8  

188 Sổ tay công tác phòng chống tham nhũng 3  

189 
Tài liệu GD an toàn GT cho học sinh các trường 

ĐH. CĐ, TC chuyên nghiệp 2 

 

190 
Luật bảo vệ và PT rừng và nghị định của chính 

phủ về thi hành luật BV và PTR 5 

 

191 
Các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng 

GD 9 

 

192 
áp dụng chuẩn nhiệm vụ SP GVTCCN và đánh 

giá năng lực giáo viên 1 

 

193 Nhà giáo ưu tú hiện đại 1  

194 Hội nghị khoa học lần 5 (hệ thống canh tác NN) 6  

195 Chiến lược về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo  1  

196 
Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác thư 

viện 1 

 

197 Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra 1  

198 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học 1  

199 Nhiệm vụ công tác của hiệu trưởng 1  

200 
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực GD 20 

 

201 Những gương mặt GD VN 2008 16  

202 Hệ thống hóa văn bản về GD ĐH và sau ĐH 20  

203 Những bài thi chung khảo (kể chuyện HCM) 9  

204 
Những quy định mới nhất về chức năng nhiệm 

vụ hội nông dân 1 

 

205 
Luật GD và các văn bản mới nhất về các đề án 

GD 2010 2 

 

206 Danh hiệu và chức năng các doanh nghiệp 2  

207 Chính phủ VN 1945-2000 1  

208 
Các nước và lãnh thổ trên thế giới trước ngưỡng 

cử XXI 11 

 

209 V.Lênin 56  

210 Lịch sử chủ nghĩa Mac 4  



211 Các Mác - Ph ăng ghen 2  

212 Hồ Chí Minh toàn tập 5  

213 Văn kiện Đảng 30  

214 V.Lênin toàn tập 20  

215 Các Mác - Ph ăng ghen toàn tập 50  

216 Các Mác tư bản 3  

217 Hồ Chí Minh về GD và ĐT 10  

218 Giáo trình tư tưởng HCM 40  

219 Hồ chí Minh tuyển tập 3  

220 Chống Đuy Rinh 2  

221 Bệnh chứng của tự nhiên  2  

222 Hệ tư tưởng đức 2  

223 Di tích lịch sử VH 1  

224 Bản tin thông tin (nghiên cứu KHĐT) 2  

225 Ký yếu hội thảo KH 1  

226 Đioxin nổi đau nhân loại 1  

227 Tiềm năng VN thế kỷ XXI 1  

228 Chính phủ nước CHXHCNVN 1  

229 Từ điển Việt - Lào 1  

230 Toán kinh tế 1  

231 Tài chính doanh nghiệp 1  

232 Thuế nhà nước 1  

233 Ngân hàng trung ương 1  

234 Cẩm nang kỹ năng mềm ngành ngân hàng  1  

235 Tài chính tiền tệ  1  

236 Quản trị chiến lược 1  

237 Kinh tế quốc tế 1  

238 Maketting 1  

239 Giáo trình tin học ứng dụng 1  

240 Giáo trình hệ thống thông tin quản lý 1  

241 Internet và thương mại điện tử 1  

242 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1  

243 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1  

244 Sổ tay học sinh sinh viên 2015 - 2018 2  

245 Logic học đại cương 1  

246 Giáo dục chính trị hệ Trung cấp 1  



247 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
1 

 

248 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin 
1 

 

249 Tâm lý học đại cương 1  

250 
Giáo trình Tiếng việt dành cho lưu học sinh 

Campuchia - Lào 
1 

 

251 Kế toán tài chính (học phần 1) 1  

252 Kế toán tài chính (học phần 2) 1  

253 
Lý thuyết kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài 

chính 
1 

 

254 
Bài giải và bài tập Học phần kế toán máy hành 

chính sự nghiệp 
1 

 

255 
Bài giải và bài tập Học phần đặc điểm kế toán 

các doanh nghiệp đặc thù  
1 

 

256 Bài giảng học phần Luật dân sự 1  

257 Bài giảng kỹ năng giao tiếp 1  

258 Bài giảng kinh tế Vĩ mô 1  

259 
Đề cương học tập và bài giảng gốc môn học: 

Soạn thảo văn bản 
1 

 

260 Bài giảng thống kê doanh nghiệp 1  

261 
Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại 
1 

 

262 Giáo trình cây rau và nấm 160  

263 Giáo trình sâu bệnh hại cây trồng 170  

264 Giáo trình trồng rừng 170  

265 Giáo trình khoa học đất và phân bón 189  

266 Giáo trình chăn nuôi lợn 189  

267 Giáo trình chăn nuôi gia cầm 189  

268 Giáo trình chăn nuôi trâu bò 200  

269 Giáo trình thú y cơ bản 180  

270 Giáo trình kỹ thuật nuôi các nước ngọt 180  

271 Giáo trình kinh tế nông hộ và trang trại 200  

272 Giáo trình kế toán doanh nghiệp 95  

273 Giáo trình nghiệp vụ thuế 165  

274 Giáo trình nuôi cấy mô và bảo vệ thực vật 170  

275 Giáo trình phân tích đất và phân bón 260  

276 Giáo trình hóa sinh-sinh lý thực vật 170  

277 Giáo trình vườn ươm cây lâm nghiệp 95  



278 Giáo trình trồng rau thủy canh 100  

279 Giáo trình kỹ thuật trông hoa 130  

280 Giáo trình kỹ thuật trông nấm 155  

281 Giáo trình thao tác PCR 170  

282 Giáo trình vận hành trại gà 170  

283 Giáo trình vận hành trại lợn 199  

284 Giáo trình thụ tinh nhân tạo 188  

285 Giáo trình vận hành trại cá nước ngọt 200  

286 Bài giảng kinh tế vi mô 1  

287 Giáo trình khởi sự kinh doanh 1  

288 Giáo trình chính phủ điện tử 1  

289 Giáo trình mạng  máy tính 1  

290 Giáo trình môn học khởi sự doanh nghiệp 1  

291 Giáo trình quản trị mạng  1  

292 Giáo trình quản trị khách hàng 1  

293 Giáo trình thông tin di động 1  

294 Giáo trình quản trị Logistics 1  

295 Giáo trình đạo đức kinh doanh 1  

296 Giáo trình kinh doanh xuất nhập khẩu 1  

297 Giáo trình kinh tế thương mại 1  

298 Giáo trình quản trị chất lượng\ 1  

299 Giáo trình thiết kế Web 1  

300 Giáo trình tiền tệ ngân hàng 1  

301 Giáo trình kế toán quản trị 1  

302 Giá trình thương mại điện tử căn bản 1  

303 Sách quản trị tài chính 1  

304 Giáo trình kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu 1  

305 Giáo trình kỹ thuật ngoại thương 1  

306 Thuế và kế toán thuế 1  

307 Chim Việt Nam  1  

308 Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng 1  

309 DĐất và dinh dưỡng đất 1  

310 Khí tượng nông nghiệp 1  

311 Khuyến nông lâm 1  

312 Kỹ thuật trồng một số cây LN, cây đặc sản rừng 1  

313 Lâm nghiệp xã hội đại cương 1  

314 Luật Lâm nghiệp năm 2017 1  



315 Quản lý rừng cộng đồng 1  

316 Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng 1  

317 Quy hoạch và điều chế rừng 1  

318 Sinh thái rừng 1  

319 Thực hành hệ thống thông tin địa lý 1  

320 Thực vật rừng 1  

321 Bài giảng Chăn nuôi Thỏ 1  

322 Bài giảng Quản lý chất thải Chăn nuôi 1  

323 Bệnh sản khoa 1  

324 Giáo trình Dược ly học 1  

325 Bài giảng Dịch tễ học 1  

326 Chẩn đoán bệnh và Bệnh nội khoa thú y 1  

327 Giáo trình giống vật nuôi 1  

328 Giáo trình thức ăn gia súc 1  

329 Giáo trình chăn nuôi Dê 2 1  

330 Giáo trình chăn nuôi Trâu, Bò 1  

331 Giáo trình Dinh dưỡng vật nuôi 1  

332 Giáo trình sinh lý học vật nuôi 1  

333 Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 1  

334 Luật thú y 2015 1  

335 Phúc lợi động vật 1  

336 Sử dụng thuốc và biệt dược thú y 1  

337 Sử dụng thuốc và biệt dược thú y 1  

338 Giáo trình vệ sinh gia súc 1  

339 Giáo trình dược lý thú y 1  

340 Kỹ thuật chăn nuôi Trâu, Bò 1  

341 Giáo trình chăn nuôi lợn 1  

 


